
TOÁN 3 - ĐỀ ÔN LUYỆN KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II

Họ và tên: ..................................................................... Lớp: .................

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Trong bảng số liệu dưới đây, khối lớp có số học sinh là 158 là:

Khối lớp Một Hai Ba Bốn Năm

Số học sinh 145 152 148 158 138

A. Khối Một B. Khối Hai C. Khối Ba D. Khối Bốn

Câu 2. Số 20 được viết bằng chữ số La Mã là:

A. XIV B. XIX C. XX D. XVII

Câu 3. Làm tròn số 75 430 đến hàng nghìn ta được số:

A. 80 000 B. 76 000 C. 75 000 D. 75 400

Câu 4. Kết quả của phép tính 5 266 + 2 815 là:

A. 8 081 B. 7 081 C. 8 071 D. 7 071

Câu 5. Một hình chữ nhật có chiều dài 18 cm, chiều dài gấp 2 lần chiều rộng. Vậy diện tích hình đó là:
18 cm

?

A. 36 cm² B. 92 cm² C. 108 cm² D. 162 cm²

Câu 6. Cho: [ ] : 5 + 1 325 = 2 225. Số thích hợp điền vào ô trống là:

A. 710 B. 4 500 C. 17 750 D. 4 000

PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

a) 37 151 + 28 484      b) 58 081 - 33 534      c) 20 816 × 4      d) 67 035 : 5

Câu 8. Điền dấu ( > ; < ; = ) thích hợp vào ô trống:

a) 39 000 g [.....] 12 kg : 2 × 7               b) 3 250 mm × 2 [.....] 2 600 cm : 4



c) 48 000 ml [.....] 50 l - 2 000 ml          d) 15 km × 4 [.....] 72 000 m : 2

Câu 9. Một kho gạo có 22 500 kg gạo. Người ta dùng 3 xe chở gạo ra khỏi kho, mỗi xe chở 4 500 kg
gạo. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Câu 10. Tìm một số, biết rằng nếu cộng số đó với 350 rồi nhân với 4 thì được kết quả là số nhỏ nhất có 5
chữ số.

Câu 11. Tính chu vi hình tứ giác ABCD trong hình vẽ dưới đây:

A B

CD

4 cm

8 cm

7 cm

5 cm

Bài giải


